
 

Community Accelerator Grant  

Nội dung về việc sử dụng dữ liệu nhân khẩu học 

 

DỮ LIỆU NHÂN KHẨU HỌC VÀ ARTSFUND  

  

ArtsFund hiểu rằng việc thu thập dữ liệu nhân khẩu học từ nhân viên của quý vị và hội đồng 

quản trị có thể phát sinh cả hai thách thức về hậu cần và cá nhân, nhất là nếu tổ chức của quý 

vị bao gồm và/hoặc tập trung vào thành viên của các cộng đồng bên lề. Dự án xác định danh 

tính có thể phức tạp và chúng tôi công nhận rằng các mẫu nhân khẩu học hiếm khi phản ánh 

được tính phức tạp giao thoa của kinh nghiệm sống. Chúng tôi muốn trải nghiệm nộp đơn xin 

tài trợ này cảm thấy an toàn đối với quý vị và cộng đồng của quý vị. Vì lý do đó, chúng tôi muốn 

chia sẻ thêm một ít thông tin về lý do chúng tôi thu thập dữ liệu này, cách sử dụng dữ liệu và 

cách lưu giữ dữ liệu.  

  

LÝ DO CHÚNG TÔI THU THẬP  

  

Community Accelerator Grant (Tài Trợ Thúc Đẩy Cộng Đồng) nhằm mục đích phục vụ cho 

nhóm ngành nghệ thuật và văn hóa nói chung của Washington, và các tổ chức được dẫn dắt 

bởi và phục vụ cho Black, Indigenous, and other People of Color (BIPOC, Người da đen, người 

bản địa và người da màu khác), Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer+ (LGBTQ+, 

Đồng tính luyến ái nữ, Đồng tính luyến ái nam, Song tính luyến ái, Chuyển giới và Đa dạng tính 

dục+) và những người khuyết tật cũng như thuộc cộng đồng nông thôn – những cộng đồng 

thường cách rất xa với chương trình thiện nguyện có quy mô lớn – sẽ được cân nhắc đẩy 

mạnh sự hiện diện tại những khu vực này. Việc đặt câu hỏi về những cộng đồng mà tổ chức 

của quý vị chú trọng và việc thu thập dữ liệu nhân khẩu học về hội đồng quản trị cũng như nhân 

viên của quý vị cho phép chúng tôi hoàn tất tốt hơn mục tiêu này và phân phối nguồn quỹ một 

cách cẩn trọng và đúng mục đích mà khoản đầu tư như thế này xứng đáng. Chúng tôi khuyến 

khích quý vị trả lời những câu hỏi này một cách hoàn chỉnh nhất có thể.   

  

CÁCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU  

  

Dữ liệu nhân khẩu học mà quý vị cung cấp như là một phần của đơn xin Community 

Accelerator Grant sẽ được nhân viên của ArtsFund xem xét. Sau đó, dữ liệu sẽ được ẩn danh 

trong số những người nộp đơn và chia sẻ với Ban Cố vấn Cộng đồng, một nhóm các nhà lãnh 

https://www.artsfund.org/2024-accelerator-advisory-panel/


đạo về văn hóa và thiện nguyện đa dạng về mặt địa lý và nhân khẩu học nhóm họp với mục 

đích đảm bảo quy trình quyết định theo sát với các cộng đồng nhất có thể. Nếu quý vị chọn 

cung cấp dữ liệu nhân khẩu học, thì dữ liệu sẽ được xem xét cùng với số tiền tài trợ của tổ 

chức quý vị. Nếu quý vị chọn trả lời các câu hỏi dữ liệu nhân khẩu học là “Không biết/không 

thích trả lời”, quý vị sẽ không bị phạt, nhưng quyền lợi đại diện về mặt nhân khẩu học sẽ không 

được tính đến khi xem xét phần thường của quý vị.  

 

CÁCH LƯU GIỮ DỮ LIỆU  

  

Thông tin đăng ký của quý vị sẽ được lưu giữ trong nền tảng đơn đăng ký tài trợ của ArtsFund, 

Zengine bởi WizeHive. WizeHive duy trì một nhóm các chính sách và thủ tục an ninh vững 

chắc, được làm theo mô hình bảo mật NIST 800-53 ở mức độ trung bình. Quý vị có thể tìm hiểu 

thêm về chính sách an ninh dữ liệu của họ tại đây. Các sao lưu dữ liệu cũng sẽ được lưu giữ 

trong bộ nhớ nội bộ an ninh dùng chung của ArtsFund.   

  

NGƯỜI CÓ QUYỀN TRUY CẬP  

 

Nhân viên của ArtsFund được phép truy cập vào dữ liệu đăng ký. Dữ liệu cũng sẽ được chia sẻ 

với Paul G. Allen Family Foundation và đối tác đánh giá của họ, The Giving Practice. The 

Giving Practice phụ trách đánh giá sự thành công của mối quan hệ hợp tác Community 

Accelerator Grant giữa ArtsFund và Paul G. Allen Family Foundation, với trọng tâm là đánh giá 

quy trình hợp tác; mở rộng chiến lược tham gia; và đánh giá tác động của việc tài trợ.   

 

ArtsFund duy trì dữ liệu đăng ký như là một công cụ quý giá để theo dõi các thay đổi trong 

nhóm ngành nghệ thuật và văn hóa theo thời gian, nhận biết những phạm vi nhu cầu nhiều nhất 

và đánh giá tác động của chính chúng tôi. Dữ liệu đăng ký thô có thể được lưu giữ với các đối 

tác nghiên cứu và đánh giá có ký hợp đồng của ArtsFund, theo thỏa thuận bảo mật, trong 

tương lai. Dữ liệu nhân khẩu học có thể được chia sẻ ở hình thức tổng hợp trong các buổi 

thông tin về chương trình tài trợ này và được sử dụng để thông báo về các tài trợ tương lai, các 

khảo sát nghiên cứu và nỗ lực ủng hộ. Dữ liệu nhân khẩu học của từng tổ chức sẽ không bao 

giờ được chia sẻ với bất kỳ bên nào khác hoặc công bố mà không có sự đồng ý của quý vị.   

 

 

 

 

https://www.wizehive.com/security

